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Bài 1 : Tìm CN, VN và TN của những câu văn sau :  

1. Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng 2 giờ sáng,  trên đường đi công tác,/ Bác 

Hồ đến nghỉ chân  ở một nhà ven đường . 

2. Ngoài suối , trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi, râm ran. 

3. Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng  nhấp nhô, tiếng 

nói, tiếng cười rộn ràng ,vui vẻ. 

4. Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự 

đứng trang nghiêm. 

5. Qua khe dậu,  ló ra  mấy quả đỏ chói. 

6. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa 

khép miệng bắt đầu kết trái. 

7. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng một mái chùa cổ kính. 

8. Chiều chiều, trên  triền đê, đám trẻ mục đồng chúng tôi thả diều. 

9. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét. 

10. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. 

Bài 2 : Gọi tên các bộ phận được gạch chân trong các câu sau : 

a) Ở Vinh, tôi được nghỉ hè.  

b) Tôi được nghỉ hè ở Vinh.  

Bài 3 :Tìm ĐN, BN trong các câu văn sau : 

       a) Tất cả HS lớp 5A lao động  ngoài vườn trường. 
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       b) Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế  đứng trang nghiêm. 

       c) Tôi  rất yêu căn nhà đơn sơ của tôi  

       d) Ngày hôm qua, trên đường cái, mấy cây hoa gạo  đã  rụng lá. 

       e) Những  hạt mưa  nhỏ bé lăn trên mái nhà. 

Bài 4: Thêm định ngữ hoặc bổ ngữ vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các danh 

từ, động từ, tính từ được in đậm trong những câu sau: 

a) .... câu hỏi .... rất khó. 

b) Chúng tôi ..... đi học ......  

c) Những đám mây ..... bồng bềnh ..... 

d) .... bông hoa .... đã rụng 

e) .... học sinh .... đều đi học đúng giờ 

f) Cánh đồng quê em rộng ....  

g) Chúng tôi đến thăm trường ...  

h) Hai giọt nước mắt ... lăn ...  

Bài 5: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích hoặc 

phương tiện vào những câu sau: (viết thành câu hoàn chỉnh) 

a. Chúng em tổ chức sinh hoạt lớp 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

b. Em chơi với bé Bi. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 


